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	PHÒNG GD&ĐT TP HẠ LONG

TRƯỜNG THCS KIM ĐỒNG

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH
Bổ sung và điều chỉnh phương hướng, chiến lược

Xây dựng và phát triển của nhà trường


I. CĂN CỨ BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH:

Công văn số 2350/SGDĐT-GDPT ngày 28/8/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024;
Công văn số 1271/HD-PGDĐT ngày 30/8/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024;
Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024,

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC 03 NĂM 2021-2023:
I. VỀ HIỆU QUẢ:

1. Xây dựng uy tín nhà trường:

- Nhà trường đã xây dựng được uy tín và sự tin tưởng của xã hội đối với nhà trường.
- Xác lập tín nhiệm của cán bộ giáo viên, nhân viên đối với học sinh và cha mẹ học sinh.
- Đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng truyền thống nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng uy tín của nhà trường.
- Duy trì được các tiêu chí của tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia và đạt chuẩn chất lượng.

- Đạt các danh hiệu thi đua cấp tỉnh, thành phố.
- Xây dựng được môi trường làm việc nghiêm túc, hiệu quả, đoàn kết.
- Xây dựng môi trường học tập nền nếp, kỷ luật, trách nhiệm, văn minh, thân thiện cho mỗi học sinh được vui chơi, học tập, rèn kỹ năng sống và phát triển tư duy sáng tạo.
2. Quy mô trường lớp:

	STT
	Năm học
	Số lớp
	Số học sinh
	Tỷ lệ HS/Lớp

	1
	2021– 2022
	28
	1273
	45,46

	2
	2022 – 2023
	28
	1252
	44,71

	3
	2023 – 2024
	28
	1199
	42,82


3. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục học sinh.
Trường THCS Kim Đồng sau 02 năm thực hiện Chiến lược phát triển nhà trường đã nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng giáo dục đạo đức và chất lượng văn hoá. Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng học sinh. Đổi mới các hoạt động giáo dục, hoạt động ngoài giờ lên lớp, gắn học với hành, lý thuyết với thực tiễn, giúp học sinh có được những kỹ năng sống cơ bản.

-  Chất lượng giáo dục trong 03 năm từ 2021-2024

- Chất lượng đại trà:

	Năm học
	Số học sinh
	Số học sinh xếp loại hạnh kiểm

	
	
	Tốt
	Khá
	Trung bình
(Đạt)
	Yếu

(Chưa đạt)

	
	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	2021– 2022
	1273
	1076
	84.5
	193
	15.1
	4
	0.4
	0
	0

	2022 – 2023
	1252
	1135
	90.6
	113
	9.0
	8
	0.6
	0
	0

	2023 – 2024
	1199
	1093
	91.16
	104
	8.67
	2
	0.17
	0
	0


	Năm học
	Số HS
	Tỷ lệ tốt nghiệp THCS
	Số học sinh xếp loại học lực

	
	
	
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
(Đạt)
	Yếu

(Chưa đạt)
	Kém

	
	
	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	2021– 2022
	1273
	100%
	482
	37.9
	521
	40.9
	260
	20.4
	10
	0.8
	0
	0

	2022 – 2023
	1252
	100%
	472
	37.7
	502
	40.1
	267
	21.4
	10
	0.8
	0
	0

	2023 – 2024
	1199
	100%
	489
	40.8
	406
	33.86
	287
	23.94
	17
	1.42
	0
	0


- Chất lượng mũi nhọn: 

*Học sinh giỏi các môn văn hóa:

	Năm học
	Học sinh giỏi                 cấp thành phố
	Học sinh giỏi                 cấp Tỉnh
	Học sinh giỏi quốc gia

	2021– 2022
	24
	08
	01

	2022 – 2023
	21
	05
	0

	2023 – 2024
	24
	05
	0


*Giải thể dục thể thao:

	Năm học
	Cá nhân

	
	Cấp thành phố
	Câp tỉnh/ Quốc gia

	2021– 2022
	02
	0

	2022 – 2023
	03
	04

	2023 – 2024
	17
	10


+ Xếp loại hạnh kiểm khá, tốt đạt 99% trở lên, không có học sinh xếp hạnh kiểm yếu.

+ Xếp loại học lực duy trì tương đối ổn định (tỷ lệ học sinh xếp loại học lực giỏi tăng gần 10%)

+ Tỷ lệ chuyển lớp đạt 98%, tốt nghiệp lớp 9 đạt 100%.

+ Chất lượng học sinh giỏi các môn văn hóa cấp thành phố duy trì 21-24  giải, cấp tỉnh 05-08 giải (thấp hơn so với chỉ tiêu đặt ra)

+ Tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trường THPT công lập và trường chuyên đạt duy trì 40-45% (thấp hơn so với chỉ tiêu)

+ Kết quả cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, khoa học kỹ thuật, thể dục thể thao các cấp đạt so với chỉ tiêu đề ra.

4. Xây dựng và phát triển đội ngũ
- Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng, có phẩm chất chính trị, có năng lực chuyên môn tốt, có phong cách sư phạm mẫu mực. Đoàn kết, tâm huyết, hợp tác, biết chia sẻ, có trách nhiệm, gắn bó với sự phát triển nhà trường.

- Hàng năm, nhà trường tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên về: dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh, ứng dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực vào bài dạy, tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo chuyên đề tích hợp, liên môn, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, tổ chức công tác nghiên cứu khoa học, giáo dục kĩ năng sống, công tác giáo viên chủ nhiệm lớp, cán bộ phụ trách công tác Đoàn, Đội, giáo viên tư vấn học đường…
- Tổng số các chuyên đề đã thực hiện trong 03 năm:

+ 01 chuyên đề cấp thành phố: Môn Mĩ thuật năm học 2021-2022
+ Chuyên đề cấp trường: Trong 03 năm học (2021-2024): tổ chức 18 chuyên đề cấp trường gồm:
Năm học 2021-2022: 01 chuyên đề môn Tiếng anh lớp 6; 01 chuyên đề môn GDTC lớp 6; 01 chuyên đề môn Hóa lớp 9; 01 chuyên đề môn Toán lớp 6; 01 chuyên đề môn LS&ĐL (phần Địa lí) lớp 6; 01 chuyên đề môn Ngữ Văn lớp 6.

Năm học 2022-2023: 01 chuyên đề môn Tiếng anh lớp 6; 01 chuyên đề môn GDTC lớp 6; 01 chuyên đề môn Tin lớp 7; 01 chuyên đề môn Toán lớp 9; 01 chuyên đề môn LS&ĐL (phần Địa lí) lớp 6; 01 chuyên đề môn Ngữ Văn lớp 7.

Năm học 2023-2024: 01 chuyên đề môn Tiếng anh lớp 8; 01 chuyên đề môn Nghệ thuật (Âm nhạc) lớp 7; 01 chuyên đề môn Toán lớp 6; 01 chuyên đề môn KHTN lớp 6; 01 chuyên đề môn LS&ĐL (phần Địa lí) lớp 7; 01 chuyên đề môn Ngữ Văn lớp 7.


- Tính đến năm 2023-2024: 100% cán bộ, giáo viên đạt trình độ trên chuẩn, 50% có chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ đạt chuẩn.

- Kết quả:

	Năm học


	TS cán bộ, GV, NV
	GVDG
	GVCN giỏi
	SKKN

	
	
	Cấp trường
	Cấp TP
	Cấp Tỉnh
	Cấp trường
	Cấp TP
	Cấp trường
	Cấp TP

	2021 - 2022
	49
	21
	Bảo lưu
	Bảo lưu
	15
	07
	21
	12

	2022 - 2023
	49
	19
	11
	Bảo lưu
	Bảo lưu
	07
	19
	09

	2023 - 2024
	46
	15
	Bảo lưu
	05
	11
	05
	15
	14


- Xếp loại viên chức: 

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: từ  45.4% trở lên

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ: từ  41.8% trở lên

+ Hoàn thành nhiệm vụ: từ 4.0% trở lên

- Xếp loại bồi dưỡng thường xuyên: 100% đạt 

- Kết nạp được 02 đảng viên mới.

- Nhà trường đã triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy, xây dựng kho học liệu điện tử qua hệ thống OLM góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học.

5. Cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục:
- Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá. Bảo quản và sử dụng hiệu quả, lâu dài. 
+ Tổng số phòng học: 28 phòng (trong đó có 08 phòng học được trang cấp thiết bị phòng học thông minh (PHTM) cấp độ 1; 15 phòng học được trang cấp thiết bị PHTM cấp độ 3). Mỗi phòng học được lắp 02 điều hòa. Các lớp tự trang bị thêm quạt mát, trung bình 04 chiếc/lớp.

+ Các phòng chức năng: 07 phòng học bộ môn (02 phòng KHTN, 01 phòng học Ngoại ngữ - Âm nhạc, 01 phòng Mỹ thuật, 01 phòng Công nghệ, 02 phòng Tin học). Các phòng học chức năng được lắp điều hòa (02 chiếc/phòng).

+ Các phòng làm việc: 05 phòng dành cho các bộ phận BGH, Công đoàn, Tài vụ, Y tế, Thư viện; 01 phòng họp Hội đồng; 01 phòng truyền thống; 01 phòng Chi đoàn; 01 phòng Liên đội; 03 phòng họp tổ bộ môn.


- Duy trì cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia, đạt chuẩn chất lượng.


- Sửa chữa nâng cấp sân thể chất, hố nhảy xa, trang bị 01 bộ âm thanh loa đài, hệ thống dù che nắng sân trường.


- Xây dựng thư viện đạt chuẩn.


6. Ứng dụng công nghệ thông tin.


- Nhà trường đã triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy, xây dựng kho học liệu điện tử, thư viện điện tử, nguồn tài nguyên mở qua hệ thống OLM góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học.


- Triển khai sử dụng phần mềm quản lý điểm, Sổ điểm điện tử, học bạ điện tử đối với các khối lớp.

7. Huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục

- Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Huy động được các nguồn lực của xã hội, cá nhân tham gia vào việc phát triển nhà trường.

8. Công tác thi đua, khen thưởng: 


*Danh hiệu tập thể, cá nhân đạt được từ năm 2021 - 2024: 


- Chi bộ: Trong sạch vững mạnh.

- Nhà trường:

+ Tập thể: Liên tục đạt tập thể Lao động xuất sắc, Giấy khen của UBND thành phố Hạ Long (2021); Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ninh (2022); liên tục được công nhận cơ quan văn hóa cấp thành phố, trường học đạt tiêu chuẩn về an ninh trật tự, phòng chống tai nạn thương tích.


+ Cá nhân: 
100% cán bộ, viên chức đạt danh hiệu Lao động tiên tiến
 01 đồng chí nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 08 đồng chí nhận Bằng khen của UBND tỉnh, 04 đồng chí nhận Giấy khen của Sở GD&ĐT, 09 đồng chí nhận Giấy khen của UBND thành phố, 27 đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

- Công đoàn: Đạt vững mạnh xuất sắc

- Liên đội: Đạt vững mạnh xuất sắc

II. KHÓ KHĂN VÀ TỒN TẠI:
- Dự kiến năm học 2024 - 2025: 
+ Thiếu giáo viên thuộc các bộ môn:, Ngữ Văn, LS&ĐL, Công nghệ, Tin học, GDTC, Tiếng anh

+ Thiếu nhân viên chuyên trách thiết bị, thí nghiệm, y tế.
- Đội ngũ giáo viên, nhân viên: Một bộ phận nhỏ giáo viên chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu đổi mới giảng dạy hoặc quản lý, giáo dục học sinh.
- Chất lượng học sinh: còn học sinh có học lực yếu, thái độ học tập, rèn luyện chưa tốt.
- Cơ sở vật chất: Chưa đồng bộ, hiện đại, thiếu thiết bị cho phòng học ngoại ngữ, chưa có phòng đa năng, chưa có nhà để xe cho GV và HS
III. XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ ƯU TIÊN:
- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

- Nâng cao năng lực đội ngũ, đạo đức nghề nghiệp, tăng cường nền nếp, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường, tăng cường tin học, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu hội nhập trong khu vực.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh theo định hướng phát triển năng lực, quan tâm phát triển phẩm chất, năng lực người học.

- Tiếp tục tổ chức các hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp, tư vấn, các giờ chào cờ bổ ích, các hoạt động trải nghiệm giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh.

B. BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG HƯỚNG, CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN TIẾP THEO (2021 - 2026)


1. Bổ sung, điều chỉnh nội dung Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2021 - 2026:

1.1. Điều chỉnh, bổ sung phần thứ tư - mục II.3:

- Mục 3.1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên:

- 30% cán bộ, giáo viên đạt trình độ trên chuẩn (Thạc sĩ), có đủ chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ đạt chuẩn, phụ trách thư viện, thiết bị có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. 05 giáo viên trong diện quy hoạch có bằng trung cấp lý luận chính trị. 

-  Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng đạt chuẩn mức khá trở lên, có ít nhất 85% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá trở lên, trong đó có ít nhất 30% đạt chuẩn nghề nghiệp ở mức tốt. 

-  Kết nạp 02 Đảng viên mới.


- Mục 3.2. Học sinh:

+ Tỷ lệ học sinh xếp loại giỏi đạt ít nhất 30%,  xếp loại khá đạt ít nhất 35%, xếp loại yếu không quá 4%.

+ Tỷ lệ học sinh lưu ban không quá 1%.
- Mục 3.3. Cơ sở vật chất:


+ Đề xuất bố trí, cải tạo chỗ để xe cho GV và HS, xây nhà đa năng để có không gian tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh, trang bị 100% các phòng học thông minh.

+ Đề xuất phương án khả thi để nhà trường có thể mua sắm TBDH cho các khối lớp theo chương trình GDPT 2018.

- Mục 3.4. Lộ trình thi đua:

Trường liên tục đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc, 02 lần được tặng Bằng khen của UBND tỉnh, 02 lần được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh, 01 lần nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Liên tục được công nhận cơ quan văn hóa cấp thành phố, cấp tỉnh, trường học đạt tiêu chuẩn về an ninh trật tự, phòng chống tai nạn thương tích.


+ Cá nhân: 100% cán bộ, viên chức đạt Lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cơ sở đạt 15%, cấp tỉnh, được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen 


- Công đoàn: Đạt vững mạnh, nhận Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.


- Liên đội: Vững mạnh, nhận Bằng khen của Tỉnh đoàn Quảng Ninh.


1.2. Bổ sung thêm mục 3.5: Công tác tự đánh giá, đạt trường chuẩn quốc gia mức 1
+ Tháng 10/2024: Hoàn thiện công tác tự đánh giá giai đoạn 2021-2024, tháng 11/2024 mời đoàn đánh giá ngoài công nhận trường đạt chuẩn chất lượng giai đoạn 2021-2024.

2. Phổ biến Kế hoạch Chiến lược:
-  Kế hoạch Chiến lược tiếp tục được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường, cơ quan chủ quản, cha mẹ học sinh, học sinh và các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường.

3. Tổ chức: 
- Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch Chiến lược là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai thực hiện. Điều chỉnh Kế hoạch Chiến lược sau từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của nhà trường.

4. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược:

Giai đoạn 1: Từ 2021 đến 2024: Giữ vững uy tín nhà trường. Ổn định quy mô phát triển, nâng cao chất lượng dạy và học, đặc biệt là chất lượng mũi nhọn, tăng cường công tác bồi dưỡng đội ngũ, hoàn thiện cơ sở vật chất theo chuẩn, Giữ vững các danh hiệu thi đua.

Giai đoạn 2: Từ 2024 đến 2026: Đảm bảo uy tín nhà trường, duy trì chất lượng năm sau cao hơn năm trước, tiếp tục công tác tự đánh giá đề nghị công nhận trường đạt chuẩn chất lượng giai đoạn 2021-2026

5. Đối với Hiệu trưởng: 

- Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch Chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học.


6. Đối với các Phó Hiệu trưởng: 

- Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện.


7. Đối với tổ trưởng chuyên môn: 

- Tổ chức thực hiện kế hoạch   trong tổ, kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

8. Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên: 
- Căn cứ Kế hoạch Chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.


C. KẾT LUẬN:

1. Kế hoạch Chiến lược là một văn bản có giá trị định hướng cho sự xây dựng và phát triển Giáo dục của nhà trường đúng hướng trong tương lai, giúp cho nhà trường có sự điều chỉnh hợp lý kế hoạch hàng năm, hàng tháng.


2. Kế hoạch Chiến lược còn thể hiện sự quyết tâm của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường xây dựng cho mình một thương hiệu, địa chỉ giáo dục đáng tin cậy.


3. Trong thời kỳ hội nhập, có sự phát triển mạnh kinh tế xã hội, kế hoạch Chiến lược của nhà trường sẽ có sự điều chỉnh và bổ sung. Tuy nhiên bản Kế hoạch Chiến lược này là cơ sở nền tảng để nhà trường hoạch định chiến lược phát triển giáo dục cho những giai đoạn tiếp theo một cách bền vững.


D. PHỐI HỢP THỰC HIỆN:

1. Với Phòng GD&ĐT: 

- Tạo mọi điều kiện để trường thực hiện Kế hoạch Chiến lược đã đề ra.


- Đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố bổ sung giáo viên, nhân viên còn thiếu cho nhà trường.


- Đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố cải tạo cơ sở vật chất cho nhà trường: xây dựng nhà đa năng, bố trí hoặc cải tạo nhà để xe cho GV và HS

- Đề xuất với Sở GD&ĐT tiếp tục đầu tư thêm các phòng học thông minh.

2. Với Ủy ban nhân dân phường Trần Hưng Đạo:

- Quan tâm tuyên truyền, quảng bá về trường trong nhân dân địa phương.

- Nhà trường có văn bản tham mưu với Ủy ban nhân dân phường để triển khai thực hiện Kế hoạch Chiến lược có sự điều chỉnh hiệu quả.
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